
TT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH MSSV GHI CHÚ

1 K4-TA01 Phương Gia Bảo 06/11/1998 Nam Bình Thuận 1651010003

2 K4-TA02 Ngô Minh Chương 29/03/1998 Nam Bình Thuận 1651010004

3 K4-TA03 Phạm Thị Thùy Duyên 20/02/1996 Nữ Bình Thuận 1550103076

4 K4-TA04 Lưu Thị Uyên Duyên 06/02/1998 Nữ Bình Thuận 1650103012

5 K4-TA05 Đồng Thị Kim Duyên 21/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020030

6 K4-TA06 Bùi Văn Dương 01/05/1998 Nam Bình Thuận 1651010005

7 K4-TA07 Phan Hồng Thanh Đoan 29/08/1996 Nữ Bình Thuận 1550103074

8 K4-TA08 Nguyễn Trường Giang 13/01/1998 Nam Bình Thuận 1650107005

9 K4-TA09 Lê Thị Diệu Hà 02/12/1998 Nữ Bình Thuận 1610020001

10 K4-TA10 Võ Thị Bạch Hà 06/05/1998 Nữ Bình Thuận 1650107006

11 K4-TA11 Nguyễn Thị Hào 24/10/1997 Nữ Bình Thuận 1654020036

12 K4-TA12 Đỗ Thị Quỳnh Hoa 05/04/1998 Nữ Bình Thuận 1650103021

13 K4-TA13 Đỗ Văn Hoài 15/10/1997 Nam Bình Thuận 1554010033

14 K4-TA14 Huỳnh Ngọc Huy Hoàng 02/09/1997 Nam Bình Thuận 1651010010

15 K4-TA15 Tạ Thị Phượng Hoàng 07/07/1998 Nữ Bình Thuận 1650103023

16 K4-TA16 Phạm Thị Hợp 17/02/1997 Nữ Bình Thuận 1550103020

17 K4-TA17 Nguyễn Đức Huy 19/11/1994 Nam Bình Thuận 1650107012

18 K4-TA18 Trần Thị Thu Hương 27/12/1996 Nữ Bình Thuận 1554010036

19 K4-TA19 Mang Kiên 17/07/1997 Nam Bình Thuận 1650103029

20 K4-TA20 Lê Anh Kiệt 06/06/1997 Nam Bình Thuận 1554030034

21 K4-TA21 Nguyễn Trần Khang 04/07/1998 Nam Bình Thuận 1650107013

22 K4-TA22 Trần Ngọc Lâm 17/06/1998 Nam Bình Thuận 1650103033
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23 K4-TA23 Huỳnh Thị Liễu 08/11/1998 Nữ Bình Thuận 1650107016

24 K4-TA24 Hà Phương Linh 08/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550103092

25 K4-TA25 Nguyễn Thị Anh Ngân 18/08/1996 Nữ Bình Thuận 1450103053

26 K4-TA26 Nguyễn Thảo Ngân 05/05/1996 Nữ Quảng Nam 1654010023

27 K4-TA27 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 14/10/1998 Nữ Bình Thuận 1657010147

28 K4-TA28 Phan Thị Kim Ngân 16/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020060

29 K4-TA29 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/05/1997 Nữ Bình Thuận 1554010048

30 K4-TA30 Bùi Ngọc Thanh Nguyên 14/09/1997 Nữ Bình Thuận 1550103096

31 K4-TA31 Huỳnh Thị Kim Thảo Nguyên 26/03/1998 Nữ Ninh Thuận 1654020063

   ThS. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 31 thí sinh

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


